NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA - THI HK II
MÔN: HÓA  8

*Dang 1/ Hoàn thành những phản ứng hóa học sau 

1/  S + O2    ( SO2
2/  4P + 5O2   ( 2 P2O5
3/  3Fe + 2O2  ( Fe3O4
4/  CH4 + 2O2(CO2 + 2H2O
5/  2KMnO4( K2MnO4 + MnO2+ O2
6/  2KClO3   (  2KCl +3 O2
7/  H2 + CuO ( Cu + H2O
8/  2H2 + O2    ( 2H2O
9/  Zn + HCl    ( ZnCl2 + H2
10/  Zn + H2SO4  ( ZnSO4 + H2
11/  2Al + 6 HCl → 2AlCl3 + 3H2
12/  Fe + H2SO4  ( FeSO4 + H2
13/  H2O +  Na  →    ?     +     ?

14/   H2O +  K  →    ?     +     ?

15/  H2O  +  Ca   →    ?     +     ?

16/  H2O  +  Na2O     →    ?     

17/  H2O  +  K2O     →    ?     

18/  H2O  +  CaO     →    ?     

19/  H2O  +  SO2     →    ?     

20/  H2O  +  SO3     →    ? 

21/  H2O  +  CO2    →    ?     

22/  H2O  +  P2O5   →    ?

 * Dạng 2/ Chỉ ra oxit? Phân loại oxit bazo, oxit axit
ZnO,K2S,  P2O3,H2CO3,  FeO, CO2, CuO,NaCl,  K2O, CaCO3, HgO. N2O, SO3 , BaO, N2O5 , PbO,SO2 , Na2O,KCl,  MgO, P2O5 , CaO , Al2O3 , N2O3 HNO3, NO2, Fe2O3 , Na2O , CO , Na2SO4
* Dạng 3/  Viết công thức hóa học của các oxit sau: 

Natri oxit, sắt (III) oxit, lưu huỳnh đioxit, Kali oxit, nhôm oxit, cacbon  đioxit,  điphotpho trioxit. điphotpho pentaoxit. Kẽm oxit, lưu huỳnh tri oxit, Magie oxit, Sắt(II) oxit, cacbon oxit. 
***DẠNG 4 : Tính nồng độ phần trăm C% , CM
Câu 1: Hãy tính nồng độ phần trăm (C%) của mỗi dd sau:

 1/ 20g HCl trong 500gam dung dịch.

 2/ 150g K2SO4 trong 3000g dung dịch.

 3/ 72g NaNO3 trong 3kg dung dịch.
4/ 30 gam NaCl trong 900 gam dung dịch.

5/ 20gam KCl trong 600gam dung dịch.

6/ 15 gam FeCl2 trong 500 gam dung dịch.

7/  80g KOH trong 4000g dung dịch.

8/ 25g CuCl2 trong 0,5kg dd.

9/ 15g NaOH trong 300g dd

10/ 40g CuSO4 trong 160g dd.

Câu 2: Hãy tính nồng độ  mol (CM)của mỗi sau:

1/ 1,5 mol HCl trong 0.3lit  dd.

2/ 1,25mol NaOH trong 0,5lit dd.

3/ 0,2 mol  HNO3  trong 500ml dd.

4/ 2,5mol KOH trong 0.1lit dd.

5/ 4.25 mol Na2CO3 trong 2 lit dd.

6/ 3,75 mol KCl trong 0,5 lit dd.

7/ 0,75 mol NaCl trong 750 ml lit dd

8/  12,5 mol KNO3 trong 2 lit dd

9/  8.5 mol  CaCl2 trong 4 lit dd

10/ 0,5 mol CuSO4 trong 0.5 lit dd.

 * Dạng 5/ Giải thích tại sao:
1/ Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín,sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?

 2/ Khi càng lên cao thì thể tích khí oxi trong không khí càng giãm?

3/ Muốn dặp tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước.

4/Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá?
 * Dạng 6/ Bài toán.
1/Đốt cháy 12,4g Photpho trong  bình chứa oxi

 a/ Viết phương trình hóa học xảy ra.

b/ Tính thể tích kí oxi cần dung và khối lượng sản phẩm.
c/Tính số gam Kali clorat (KClO3 )cần dùng để điều chế  lượng oxi trên.

2/ Trong phòng thí nghiệm,người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng  oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

   a/ Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b/Tính số gam sắt và số gam oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ.

  c/Tính số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.

3/ Đốt cháy  sắt trong bình chứa  6,72 lít khí oxi(đktc).

a. Viết phương trình hoá học. 

b. Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng.

c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

4/ Dùng hidro khử sắt (III) oxit và thu  được 16,8g sắt.
a) Tính số gam sắt (III) oxit đã phản ứng.              

b) Tính thể tích hidro(đktc) cần dùng.

5/ Khử 28,8g sắt (III) oxit bằng khí hidro.Hãy:

 a) Tính số gam sắt thu được.

b) Tính thể tích hidro(đktc) cần dùng.

6/ Khử 72g sắt (III) oxit bằng khí hidro.Hãy:
 a) Tính số gam sắt thu được.

b) Tính thể tích hidro(đktc) cần dùng.

c) Nếu lấy lượng sắt sinh ra nói trên tác dụng với 0,5mol axit clohidric(HCl), tính số mol chất còn dư sau phản ứng.                          
7/Cho 6,5 gam kim loại kẽm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành dung dịch kẽm clorua (ZnCl2) và khí.         
 a/ Tính thể tích khí hiđro sinh  ở đktc.

b/ Với lượng hidro trên thì sẽ khử hết bao nhiêu gam CuO ?

8/  Đốt cháy 6.2g photpho trong bình chứa 7.84lit oxi(đktc). Hãy cho biết sau khi cháy 

a/ Photpho hay oxi , chất nào còn thừa và khối lượng bao nhiêu?

b/ Chất nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu.

9/ Cho 19,5 g kẽm tác dụng hết với dung dịch a xit clohiđric . Hãy cho biết :

a/ Thể tích khí H2 sinh ra (đktc).

b/ Nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt.

10/  Cho 4,6 gam Natri vào  nước dư.:     a/ Viết PTHH

b/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.    c/ Tính khối lượng NaOH thu được.

d/ Dung dịch sau phản ứng biến đổi quỳ tím như thế nào?

11/ Để tạo ra 9,8 gam axit sunfuric ( H2SO4 ) người ta đã cho H2O tác dụng với lưu huỳnh trioxit (SO3).   

a/ Viết PTHH xảy ra.

b/ Tính khối lượng lưu huỳnh trioxit (SO3) đã tham gia phản ứng.

c/ Dung dịch sau phản ứng biến đổi quỳ tím như thế nào?

12/ Cho một mẫu kim loại Natri  hòa tan vào nước thì thu được 4,48 lít khí thoát ra ở đktc.     a/ Viết PTHH                 b/ Tính khối lượng mẫu kim loại tham gia phản ứng.

c/ Để đốt cháy hết lượng thoát ra ở trên thì cần bao nhiêu thể tích khí Oxi ở đktc.

